
STT TÊN SÁCH GIÁ BÌA GHI CHÚ

A SÁCH GIÁO KHOA

1 Tiếng Việt 4, tập một 19,700

2 Tiếng Việt 4, tập hai 19,000

3 Toán 4, tập một 15,000

4 Toán 4, tập hai 12,700

5 Đạo đức 4 9,000

6 Lịch sử và địa lý 4 16,600

7 Khoa học 4 15,900

8 Hoạt động trải nghiệm 4 13,200

9 Công nghệ 4 8,000

10 Âm nhạc 4 8,900

11 Tin học 4 10,000

12 Mĩ thuật 4 9,900 Bộ "Chân trời sáng tạo " ( bản 1)

13 Giáo dục thể chất 4 12,100 Bộ "Cánh diều"

14

Tiếng Anh 4 i-Learn Smart Start Student's 

Book - Workbook (Sách học sinh - Sách bài 

tập)

149,000 I- Learn Smart Start

B SÁCH BÀI TẬP

1 Vở bài tập Tiếng Việt 4 - Tập một 17,000

2 Vở bài tập Tiếng Việt 4 -  Tập hai 17,000

3 Vở bài tập Toán 4 - Tập một 20,000

4 Vở bài tập Toán 4 - Tập hai 19,000

C THIẾT BỊ TỐI THIỂU

1 Bộ toán 4 50,000

2 Bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật 4, 5 cơ bản 80,000

TỔNG 522,000

(SÁCH PHỤC VỤ NĂM HỌC 2025 - 2026)

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC LÂM

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA VÀ BÀI TẬP BỔ TRỢ, THIẾT BỊ DẠY HỌC LỚP 4

Bộ "Kết nối tri thức với cuộc sống"

Bộ "Kết nối tri thức với cuộc sống"
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